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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM)

Câu 1: Một đòn bẩy có chiều dài 8 m (khối lượng không đáng kể) như hình 1, đầu A treo quả cầu có trọng lượng 50 N. Điểm tựa O cách A là 3 m. Để đòn bẩy cân bằng nằm ngang thì phải treo vào đầu B một quả cầu có trọng lượng là

A. 18,75 N.

  B. 30 N.
C. 83,33 N.                 D. 50 N.
Câu 2: Thể tích của 0,2 mol khí Oxygen ở 250C, 1 bar là:

A. 5,58 lit
B. 5,376 lit
C. 4,958 lit
D. 4,48 lit
Câu 3: Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với tốc độ 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 250 N thì công suất của ngựa là bao nhiêu?

A. 250 W
B. 2250 W
C. 6250 W
D. 625 W
Câu 4: Một thỏi sắt có khối lượng 2 kg được nung nóng đến nhiệt độ 5500C. Cho nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K. Nếu thỏi sắt nguội xuống nhiệt độ 500C thì nhiệt lượng do nó toả ra là

A. 46 kJ.
B. 552 kJ.
C. 460 kJ.
D. 506 kJ.
Câu 5: Tác dụng một lực 480 N lên pittông nhỏ của một máy ép dùng chất lỏng. Diện tích của pittông nhỏ là 2,5 cm², diện tích của pittông lớn là 200 cm². Khi đó áp lực tác dụng lên pittông lớn là

A. 38400 N.

B. 1680000 N.
C. 240000 N.

D. 1920000 N.
Câu 6: Chiếu một tia sáng tới mặt phản xạ của gương phẳng, thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là 400. Khi đó góc tới là

A. 500
B. 200
C. 800
D. 100
Câu 7: Một vật có thể tích 100 cm3, khối lượng riêng 600 kg/m3 được thả vào một bể nước có trọng lượng riêng 10000 N/m3. Thể tích phần vật nổi trên mặt nước là

A. 60 cm3
B. 40 cm3
C. 6 cm3
D. 20 cm3
Câu 8: Dầu nổi trên mặt nước vì

A. khối lượng riêng của dầu bằng khối lượng riêng của nước.

B. thể tích của dầu nhỏ hơn thể tích của nước.

C. khối lượng riêng của dầu lớn hơn khối lượng riêng của nước.

D. khối lượng riêng của dầu nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
Câu 9: Khi dùng bàn là, tác dụng của dòng điện được ứng dụng chủ yếu là

A. tác dụng phát sáng.
B. tác dụng hoá học.

C. tác dụng sinh lí.
D. tác dụng nhiệt.
Câu 10: Sản phẩm bài tiết của thận là

A. nước mắt.
B. phân.
C. mồ hôi.
D. nước tiểu.
Câu 11: Những hoạt động nào dưới đây góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay?

Tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh trong trồng trọt.

Kiểm soát chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.
Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.
Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.
Sử dụng rộng rãi các loại thuốc hóa học tiêu diệt các loại sâu bệnh và cỏ dại.
 Xây dựng các nhà máy xử lí và tái chế rác thải


A. (1), (2), (4), (7).
B. (1), (3), (5), (7).

C. (3), (2), (4), (6).
D. (1), (4), (5), (6).
Câu 12: Trường hợp nào sau đây áp suất của người tác dụng lên mặt sàn là lớn nhất?

A. Đi giày cao gót và đứng co một chân.
B. Đi giày cao gót và đứng cả hai chân.

C. Đi giày đế bằng và đứng co một chân.
D. Đi giày đế bằng và đứng cả hai chân.
Câu 13: Trường hợp nào sau đây không có sự nhiễm điện?

A. Dùng giấy bóng kính cọ xát với tóc.

B. Dùng thanh nhựa cọ xát vào áo len.

C. Dùng hai tay xoa vào nhau.


D. Dùng bóng bay cọ xát vào áo len.
Câu 14: Cho các dung dịch và chất lỏng sau: H2SO4, NaOH, H2O. Trình tự tăng dần giá trị pH của các dung dịch, chất lỏng này là

A. H2SO4 < H2O < NaOH.
B. NaOH < H2O < H2SO4.

C. H2O < H2SO4 < NaOH.
D. H2SO4 < NaOH < H2O.
Câu 15: Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (thành phần chính là CaCO3) gồm hai công đoạn:
- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành nhiều viên nhỏ.
- Công đoạn 2: các viên đá vôi nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống và thoát ra khí CO2
Phát biểu nào sau đây sai?

A. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là có khí CO2.

B. Trong quá trình sản xuất vôi chỉ xảy ra sự biến đổi hoá học.

C. Quá trình xảy ra ở công đoạn 2 là sự biến đổi hoá học.

D. Phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra là: Đá vôi 
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 vôi sống + khí carbon dioxide.
Câu 16: Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với tốc độ v1 = 12 km/h, nửa còn lại với tốc độ v2. Biết tốc độ trung bình trên cả quãng đường là 8 km/h. Tốc độ v2 có giá trị là

A. 4 km/h
B. 10 km/h.
C. 20 km/h.
D. 6 km/h.
Câu 17: Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại ?

A. Hệ hô hấp.
      B. Hệ bài tiết.

C. Hệ tuần hoàn.
D. Hệ tiêu hóa.
Câu 18: Cho các chất sau: KCl, NaOH, MgSO4, HNO3, P2O5, NaNO3, KMnO4. số chất thuộc loại muối là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 19: Người ta đo được khối lượng của 200 ml một chất là 200 g. Khối lượng riêng của chất đó có giá trị là

A. 1 g/cm3.

   B. 1000 g/cm3.

C. 4 g/cm3.

D. 4 000 g/cm3.
Câu 20: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người ?

A. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí.

B. Hình đĩa, lõm hai mặt.

C. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán.

D. Màu đỏ hồng.
PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 ĐIỂM)

Câu 21 (3,0 điểm): 

1. Một ô tô con và một xe tải cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 500 m theo chiều từ A đến B. Xe ô tô con đi từ A với tốc độ 20 m/s, xe tải đi từ B với tốc độ 15 m/s.

a) Sau bao lâu xe con đuổi kịp xe tải?

b) Khi đuổi kịp xe tải, xe con rẽ sang đường vuông góc với AB với tốc độ như cũ. Xác định khoảng cách của hai xe sau 2 phút kể từ lúc rẽ.

2. Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24 km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h sẽ đến B. Nhưng thực tế đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau người đó phải đi tốc độ bao nhiêu để đến B đúng dự định.

Câu 22 (2,5 điểm):
Bình A hình trụ có tiết diện S1 = 6 cm2 chứa nước có chiều cao h1 = 20 cm; bình B hình trụ có tiết diện S2 = 14 cm2, chứa nước có chiều cao h2 = 40 cm, ống ngang nhỏ có khóa K nối đáy hai bình. Cho biết trọng lượng riêng của nước là dn = 10000 N/m3; trọng lượng riêng của dầu là dd = 8000 N/m3.

1. Tính áp suất nước gây ra tại đáy của bình A và bình B.

2. Mở khóa K để hai bình thông nhau.

a) Tìm chiều cao mức nước mỗi bình.

b) Bây giờ đổ vào bình A lượng dầu m1 = 48 g, tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh.

c) Đặt vào bình B một pit tông có khối lượng m2 = 56 g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh.

Câu 23 (2,0 điểm): 

Một khối gỗ đặc hình lập phương có cạnh a = 30 cm, được thả vào một bể nước lớn. Biết trọng lượng riêng của vật và nước lần lượt là d = 8000 N/m3, d1 = 10000 N/m3.

a) Xác định chiều cao phần vật chìm trong nước.

b) Đổ nhẹ vào chậu một chất lỏng có trọng lượng riêng d2 = 6000 N/m3 sao cho chúng không trộn lẫn. Tìm phần gỗ ngập trong chất lỏng d2 (biết khối gỗ nằm hoàn toàn trong hai chất lỏng)

Câu 24 (1,5 điểm):  
Một vật được kéo đều lên độ cao h = 3 m bằng mặt phẳng nghiêng dài l = 12 m với lực kéo là F = 200 N. Biết công để thắng lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng 30% công toàn phần. 

a) Tính khối lượng của vật.

b) Để vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng ta phải tác dụng lên vật 1 lực F’ có phương song song với mặt phẳng nghiêng với độ lớn là bao nhiêu? 

Câu 25 (1,0 điểm): 
Có một khối gỗ hình hộp chữ nhật, một khối kim loại nhỏ hình hộp chữ nhật. Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của khối gỗ và khối kim loại với các dụng cụ sau đây:

+ Một bình chia độ rộng miệng (Khối gỗ và khối kim loại bỏ lọt được vào bình)

+ Nước đã biết khối lượng riêng là Dn.

Biết: Trọng lượng riêng của khối gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước, trọng lượng riêng của khối kim loại lớn hơn trọng lượng riêng của nước và nếu gắn chặt khối gỗ và khối kim loại thành hệ vật thì trọng lượng riêng của hệ vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Câu 26 (4,0 điểm): 

Một bể hình hộp chữ nhật, đáy nằm ngang. Chiều dài bên trong bể là 2 m, chiều rộng là 1 m, chiều cao 1,5 m. Đặt vào bể một vật đặc hình lập phương cạnh 50 cm, có khối lượng riêng 800 kg/m3.

a) Người ta đổ nước vào bể cho đến khi vật bắt đầu rời đáy bể thì dừng lại. Xác định khối lượng nước đổ vào bể khi đó. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.

b) Tác dụng một lực F theo phương thẳng đứng chiều từ dưới lên đặt tại tâm mặt trên của vật. Xác định công của lực F để nhấc vật vừa ra khỏi nước.

…………… Hết ……………..
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